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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

I TỔ BẦU CỬ SỐ 1 (thôn Chi Ma) 

1 Lâm Văn Thảo 
Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng cửa khẩu 

Chi Ma 
Tổ trưởng 

2 Hứa Thị Thùy Viên chức Trường THCS Yên Khoái Thư ký 

3 Hoàng Thị Thùy Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội Uỷ viên 

4 Hoàng Ngọc Tân Phó trưởng Công an xã Mẫu Sơn Ủy viên 

5 Nguyễn Xuân Đại Cán bộ Công an xã Mẫu Sơn Uỷ viên 

6 Trịnh Dương Kiều Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma Uỷ viên 

7 Triệu Chòi Châm Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

8 Âu Thị Huyền Chi Giáo viên Trường Mầm non Yên Khoái Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thủy Viên chức Trường Mầm non Yên Khoái Uỷ viên 

10 Vi Văn Thịnh Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

11 Lành Thị Nhâm Viên chức Trường THCS Yên Khoái Ủy viên 

12 Vi Văn Như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chi Ma Uỷ viên 

13 Chu Thị Lượng Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Chi Ma Uỷ viên 

14 Trịnh Thị Cương Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Chi Ma Uỷ viên 

15 Hà Văn Thiết Cử tri thôn Chi Ma Uỷ viên 

II TỔ BẦU CỬ SỐ 2 (thôn Quân Phát) 

1 Dương Văn Thiện Cán bộ Ban CHQS xã Tổ trưởng 

2 Nông Minh Hiếu Công chức Ban Xây dựng đảng Đảng ủy xã Thư ký 

3 Lê Văn Hạnh Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Ủy viên 

4 Lý Thị Bích Công chức Ban Xây dựng đảng Đảng ủy xã Uỷ viên 

5 Nông Xuân Hữu Viên chức Trường Mầm non Yên Khoái Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

6 Nguyễn Tùng Anh Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

7 Nguyễn Minh Khánh Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 

8 Trịnh Văn Quân Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quân Phát Uỷ viên 

9 Trịnh Văn Tuấn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Quân Phát Uỷ viên 

10 Phùng Thị Tâm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quân Phát Uỷ viên 

11 Trịnh Văn Toàn Cử tri thôn Quân Phát Uỷ viên 

III TỔ BẦU CỬ SỐ 3 (thôn Cốc Nhãn) 

1 Hoàng Văn Long Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tổ trưởng 

2 Trần Thị Kiều Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thư ký 

3 Nông Văn Trung  Công chức Phòng Kinh tế Ủy viên 

4 Lành Thị Hường Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công Uỷ viên 

5 Hoàng Thanh Hiến Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

6 Nông Thị Nương Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

7 Vi Thế Hùng Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 

8 Vi Trùng Phương Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cốc Nhãn Ủy viên 

9 Hoàng Văn Minh Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Cốc Nhãn Uỷ viên 

10 Hoàng Văn Thành Bí thư Chi đoàn thôn Cốc Nhãn Uỷ viên 

11 Bế Thị Niềm Cử tri thôn Cốc Nhãn Uỷ viên 

IV TỔ BẦU CỬ SỐ 4 (thôn Bản Khoai) 

1 Hà Thanh Nhung Hiệu trưởng Trường THCS Yên Khoái Tổ trưởng 

2 Vy Thị Đồng Công chức Ban Xây dựng đảng Đảng ủy xã Thư ký 

3 Lê Quang Dũng Công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ủy viên 

4 Lý Thị Huệ 
Công chức Ủy ban MTTQ biệt phái tại Phòng 

Kinh tế 
Uỷ viên 

5 Vy Thị Hợp Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

6 Nguyễn Thúy Hà Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

7 Tàng Thị Khuyên Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 

8 Hoàng Văn Mạnh Phó trưởng thôn Bản Khoai Uỷ viên 

9 Lâm Văn Điệp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Khoai Uỷ viên 

10 Hoàng Thị Thủy 
Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Phụ nữ thôn 

Bản Khoai 
Uỷ viên 

11 Nguyễn Văn Hợi Cử tri thôn Bản Khoai Uỷ viên 

V TỔ BẦU CỬ SỐ 5 (thôn Pác Mạ) 

1 Lý Thị Hương 
Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Xây dựng đảng 

Đảng ủy xã 
Tổ trưởng 

2 Nông Thị Huế Viên chức Trường THCS Yên Khoái Thư ký 

3 
Hoàng Thị Bích 

Phượng 
Công chức Văn phòng Đảng ủy Ủy viên 

4 Ngô Thị Hội Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Chu Khánh Huyền Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

6 Hoàng Thị Thắm Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Vân Anh Viên chức Trường THCS Yên Khoái Ủy viên 

8 Vi Văn Mão Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Pác Mạ Uỷ viên 

9 Lường Văn Thoại Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Pác Mạ Uỷ viên 

10 Vương Thị Thụ 
Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Phụ nữ thôn 

Pác Mạ 
Uỷ viên 

11 Vi Văn Châm Cử tri thôn Pác Mạ Uỷ viên 

VI TỔ BẦU CỬ SỐ 6 (thôn Long Đầu)  

1 Đinh Văn Công 
Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã 
Tổ trưởng 

2 Lý Hồng Quân Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thư ký 

3 Nông Thị Tuyến Viên chức Trung tâm Dịch vụ công ích Uỷ viên 

4 Lê Thị Hương Viên chức Trường Mầm non Yên Khoái Uỷ viên 

5 Nông Văn Quân Viên chức Trường Tiểu học Yên Khoái Uỷ viên 

6 Hoàng Thị Thúy Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

7 Hoàng Đức Sơn Viên chức Trường THCS Yên Khoái Uỷ viên 

8 Trần Văn Đại Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Long Đầu Uỷ viên 

9 Vi Thị Nga Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Long Đầu Uỷ viên 

10 Lâm Văn Phong Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Long Đầu Uỷ viên 

11 Hoàng Thị Nguyệt Cử tri thôn Long Đầu Uỷ viên 

VII TỔ BẦU CỬ SỐ 7 (thôn Khuổi Cấp, Khuổi Tẳng)  

1 Lâm Văn Đội Cán bộ Ban CHQS xã Tổ trưởng 

2 Trần Thị Nhung Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thư ký 

3 Dương Thị Thanh Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Ủy viên 

4 Nông Thị Vẹn Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Mẫu Sơn Uỷ viên 

5 Nông Thị Hương Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

6 Lô Thị Bường Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 

7 Lê Văn Thư 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 

8 Hoàng Dàu Quầy Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Cấp Uỷ viên 

9 Hoàng Dàu Châm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khuổi Cấp Uỷ viên 

10 Triệu Tiến Long Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Tẳng Uỷ viên 

11 Hoàng Phụ Lìn Cử tri thôn Khuổi Tẳng Uỷ viên 

VIII TỔ BẦU CỬ SỐ 8 (thôn Khuổi Lầy)  

1 Vy Đức Tuấn 
Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Tổ trưởng 

2 Nông Thị Thùy 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

công biệt phái tại Phòng VHXH 
Thư ký 

3 Chu Thị Giang 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
Ủy viên 

4 Nông Thị Điều Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Uỷ viên 

5 Vi Thị Nga Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 

6 Nông Thị Chiều 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

7 Nguyễn Thị Phương 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 

8 Triệu Văn Tìn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Lầy Uỷ viên 

9 Triệu Chằn Học Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khuổi Lầy Uỷ viên 

10 Hoàng Dàu Châm Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Khuổi Lầy Uỷ viên 

11 Triệu Chằn Chiều Cử tri thôn Khuổi Lầy Uỷ viên 

IX TỔ BẦU CỬ SỐ 9 (thôn Trà Ký, Bó Pằm)  

1 Mai Hồng Nhung Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Mẫu Sơn Tổ trưởng 

2 Lê Ngọc Cương Viên chức Trung tâm dịch vụ công ích Thư ký 

3 Triệu Sinh Quý 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
Uỷ viên 

4 Hoàng Hồng Nhung Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Đinh Thị Nga Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 

6 Hứa Thảo Nguyên 
Nhân viên hợp đồng Văn thư Trường PTDT bán 

trú THCS Mẫu Sơn 
Uỷ viên 

7 Nông Thị Huyền 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 

8 Hoàng Thị Pham BT Chi bộ, Trưởng thôn Trà Ký Uỷ viên 

9 Triệu Sáng An 
PBT Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 

Trà Ký 
Uỷ viên 

10 Dương Kim Chi BT Chi bộ, Trưởng thôn Bó Pằm Uỷ viên 

11 Triệu Thị Mùi Cử tri thôn Bó Pằm Uỷ viên 

X TỔ BẦU CỬ SỐ 10 (thôn Nà Mò)  

1 La Văn Đồng 
Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS 

Mẫu Sơn 
Tổ trưởng 

2 Trần Văn Phú Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký 

3 Lương Minh Huấn 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
Ủy viên 

4 Hoàng Thị Hạnh Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Đỗ Thị Phương Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

6 Nguyễn Quang Thịnh 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 

7 Lành Thị Thiên 
Viên chức Trường PTDT bán trú THCS Mẫu 

Sơn 
Uỷ viên 

8 Triệu Tiến Ngân BT Chi bộ, Trưởng thôn Nà Mò Uỷ viên 

9 Hoàng Tiến An Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Nà Mò Uỷ viên 

10 Triệu Văn Vượng Chi đoàn Thanh niên thôn Nà Mò Uỷ viên 

11 Hứa Hoài Thu Cử tri thôn Nà Mò Uỷ viên 

XI TỔ BẦU CỬ SỐ 11 (thôn Lặp Pịa)  

1 Triệu Văn Long Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thanh Xuyên Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Thư ký 

3 Hoàng Tiến Phúc Công chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Uỷ viên 

4 La Thị Hoan Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Vi Thị Trang Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Ủy viên 

6 Lý Thị Bích Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 

7 Lường Thúy Xuân Viên chức Trường Tiểu học Mẫu Sơn Uỷ viên 

8 Hoàng Thị Múi Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lặp Pịa Uỷ viên 

9 Đặng Thị Thanh Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Lặp Pịa Uỷ viên 

10 Triệu Văn An Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Lặp Pịa Uỷ viên 

11 Triệu Phúc Quý Cử tri thôn Lặp Pịa Uỷ viên 

XII TỔ BẦU CỬ SỐ 12 (thôn Bản Phải)  

1 Bế Quang Linh 
Đảng ủy viên, Phó CT Ủy ban MTTQ, Bí thư 

Đoàn Thanh niên xã 
Tổ trưởng 

2 Hoàng Văn Luyện Công chức Phòng Kinh tế Thư ký 

3 Vi Văn Phú Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Uỷ viên 

4 Hoàng Thị Toan Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

5 Trần Thị Hải Yến Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

6 Lường Thị Hồng Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

7 Nguyễn Trung Thông Viên chức Trường THCS Tú Mịch Uỷ viên 

8 Ma Văn Đồng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Phải Uỷ viên 

9 Nông Quang Hải Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Phải Uỷ viên 

10 Tàng Văn Cồ 
Phó trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT 

thôn Bản Phải 
Uỷ viên 

11 Hoàng Văn Quý Cử tri thôn Bản Phải Uỷ viên 

XIII TỔ BẦU CỬ SỐ 13 (thôn Bản Roọc)  

1 Hứa Giang Nam Phó hiệu trưởng Trường THCS Tú Mịch Tổ trưởng 

2 Nông Thị Hương Viên chức Trường THCS Tú Mịch Thư ký 

3 Vi Thị Mong Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

4 Nông Thị Phượng Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Hoàng Thị Bé Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

6 Nguyễn Thị Hà Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

7 Trần Bích Phương Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

8 Vi Văn Háy Bí thư chi bộ, Trường thôn thôn Bản Roọc Uỷ viên 

9 Vy Văn Trưởng Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Roọc Uỷ viên 

10 Lành Văn Ninh Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Bản Roọc Uỷ viên 

11 Lành Văn Sự Cử tri thôn Bản Roọc Uỷ viên 

XIV TỔ BẦU CỬ SỐ 14 (thôn Bản Thín)  

1 Dương Thị Thu Hằng Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế Tổ trưởng 

2 Âu Thị Bích Ngọc Công chức Văn phòng Đảng ủy Thư ký 

3 Lường Văn Phúc Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

4 Lường Thị Bộ Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

5 Hoàng Thị Huyền Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

6 Lê Phương Lan Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

7 Lâm Văn Dương Viên chức Trường THCS Tú Mịch Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

8 Vương Văn Bé Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Thín Uỷ viên 

9 Lành Thị Thơm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Thín Uỷ viên 

10 Bế Lâm Tới Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Bản Thín Uỷ viên 

11 Hoàng Văn Sìn Cử tri thôn Bản Thín Uỷ viên 

XV TỔ BẦU CỬ SỐ 15 (thôn Nà Van)  

1 Nông Văn Định Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Tổ trưởng 

2 Lương Văn Ngọc Công chức Phòng Kinh tế Thư ký 

3 Triệu Thị Phẩy 
Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách 
Uỷ viên 

4 Hoàng Văn Tôn Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

5 Nông Thị Biên Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

6 Hoàng Thị Huệ Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

7 Vi Văn Quyết Viên chức Trường THCS Tú Mịch Uỷ viên 

8 Lộc Văn Hái Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nà Van Uỷ viên 

9 Phương Thị Tơ Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Nà Van Uỷ viên 

10 Hoàng Văn Thương Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Nà Van Uỷ viên 

11 Vương Thị Bích Cử tri thôn Nà Van Uỷ viên 

XVI TỔ BẦU CỬ SỐ 16 (thôn Bản Giểng)  

1 Vi Văn Thiện Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tú Mịch Tổ trưởng 

2 Vi Thị Huệ Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Thư ký 

3 Trịnh Văn Giáp 
Đảng ủy viên, Phó CT Ủy ban MTTQ, Chủ tịch 

Hội CCB xã 
Uỷ viên 

4 Lành Duy Nghĩa 
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ 

tịch Hội nông dân xã 
Uỷ viên 

5 Âu Văn Tùng Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

6 Tô Thị Thanh 
Nhân viên hợp đồng Y tế Trường THCS Tú 

Mịch 
Uỷ viên 

7 Lành Ngọc Huế Viên chức Trường THCS Tú Mịch Uỷ viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh 

Tổ 

8 Hoàng Thị Nghĩa Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Giểng Uỷ viên 

9 Hoàng Văn Duyên Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Giểng Uỷ viên 

10 Nguyễn Văn Vượng Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Bảng Giểng Uỷ viên 

11 Nguyễn Văn Anh Cử tri thôn Bản Giểng Uỷ viên 

XVII TỔ BẦU CỬ SỐ 17 (thôn Bản Luồng)  

1 Nông Thị Hải 
Đảng ủy viên, PCT Ủy ban MTTQ, Chủ tịch 

Hội LHPN xã 
Tổ trưởng 

2 Lộc Thị Xuân Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thư ký 

3 Hoàng Văn Giang Viên chức Trạm Y tế xã Uỷ viên 

4 Đinh Thị Hồng Viên chức Trường Mầm non Tú Mịch Uỷ viên 

5 Hoàng Thùy Linh Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

6 Hoàng Văn Tuấn Viên chức Trường Tiểu học Tú Mịch Uỷ viên 

7 Hoàng Ánh Nguyệt Viên chức Trường THCS Tú Mịch Uỷ viên 

8 Vũ Thị Xây Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Luồng Uỷ viên 

9 Lành Thị Sáu Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bản Luồng Uỷ viên 

10 Lý Văn Công Thôn đội trưởng thôn Bản Luồng Uỷ viên 

11 Lý Thị Ngọc Chi Cử tri thôn Bản Luồng Uỷ viên 
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